
                                                    

                         -       -           
  

  n  n s : 65/2024/HS-PT 

N   : 30-7-2024 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG     XÃ H I CH           T NAM  

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn   ích Văn Nhiên. 
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Th nh v  ôn  Trần Phước Hiệu. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Cao Minh Trí, Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàn, Kiểm sát viên. 

N    30 th n  7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s  45/2024/TLPT-HS ngày 06 

th n  5 năm 2024, đ i với bị cáo Bùi Ngọc L, do có kháng cáo của bị c o đ i 

với B n án hình sự sơ thẩm s  24/2024/HS-ST n    04 th n  4 năm 2024, của 

Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. 

Bị cáo có kháng cáo: Bùi Ngọc L, sinh năm 1994, tại Bình Thuận; Nơi 

cư trú: Thôn D, xã Đ, hu ện Đ, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Thợ mộc; Trình 

độ văn hóa (học vấn): 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Qu c tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Ngọc T và bà Phan Thị S; Tiền án, tiền sự, 

nhân thân: Không; Bị cáo tại ngoại; (Có mặt). 

          Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 07/10/2023, Bùi Ngọc L đến nhà Trần Thị D (là vợ sắp cưới của 

L) tại Thôn F, xã S, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận chơi. Kho ng 15 giờ cùng ngày, 

Nguyễn Thanh H (là bạn trai cũ của D) đến nhà Trần Thị D để nói chuyện với 

D. Trong lúc nói chuyện thì H có lời nói to tiếng với L nên x y ra mâu thuẫn 

giữa H và L. H lấ  đ  ném v o n ười L nhưn  khôn  trúng; L chạy vào bếp gần 

khu vực giếng nhà của bà D lấ  01 con dao rượt đuổi H; H bỏ chạ  ra đường 

lượm 01 đoạn cây tre quay lại đ nh v o đầu L 01 cái; L dùng dao chém H 01 cái 

trún  v o đầu, 01 cái trúng vào cổ trái. Lúc này, Trần Thị D v o can n ăn cũn  
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bị thươn  ở cẳng tay ph i và L bị thươn  tích ở ngón 2, bàn tay trái. 

Tại b n kết luận  i m định tổn thươn  cơ thể trên n ười s  43/KLTTCT- 

TTGĐYKPY T n    22/11/2023 của Trun  tâm  i m định y khoa - pháp y tỉnh 

B kết luận tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của Nguyễn Thanh H: Vết thươn  phần mềm 

vùn  đỉnh đầu đã được điều trị, hiện để lại sẹo kích thước (7,5 x 0,3) cm. Tỷ lệ 

tổn thươn  cơ thể là 02%. Vết thươn  vùn  cổ sau kéo d i đến cổ bên tr i đã 

được điều trị, hiện vận động cổ hạn chế nhẹ động tác nghiêng ph i và gập - cúi 

chào; co kéo và teo nhẹ than  tr i; để lại sẹo kích thước (8 x 0,2) cm. Tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể là 11%. 

Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thươn  l  13% (một ba phần trăm); Vết thươn  

do vật sắc gây ra. Vết thươn  vùn  đỉnh đầu có chiều hướn  t c động từ trên 

xu n  dưới, vết thươn  vùn  cổ sau kéo d i đến cổ bên trái có chiều hướng lực 

t c động từ sau ra trước. 

Tại b n kết luận  i m định tổn thươn  cơ thể trên n ười s  27/KLTTCT- 

TTGĐYKPY T n    16/11/2023 của Trun  tâm  i m định y khoa - pháp y tỉnh 

B kết luận tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của Trần Thị D: Vết thươn  phần mềm mặt 

trước cẳng tay ph i đã được điều trị, hiện để lại sẹo lành xấu kích thước (21 x l) 

cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể là 03%; vết thươn  do vật sắc gây ra; vết thươn  có 

chiều hướng lực t c độn  theo cơ chế cơ năn  của cơ thể với vật gâ  thươn . 

Tại b n kết luận  i m định tổn thươn  cơ thể trên n ười s  28/KLTTCT- 

TTGĐYKPY T n    16/11/2023 của Trun  tâm  i m định y khoa - pháp y tỉnh 

B kết luận tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của Bùi Ngọc L: Vết thươn  từ cạnh ngoài 

đến mặt mu đ t 1 n ón 2 b n ta  tr i đã được điều trị, hiện để lại sẹo kích thước 

(4 x 0,2) cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể là 01%, vết thươn  do vật sắc gây ra, vết 

thươn  có chiều hướng lực t c độn  theo cơ chế cơ năn  của cơ thể với vật gây 

thươn . 

Vật chứng: 01 con dao. 

Về trách nhiệm dân sự: Bùi Ngọc L đã bồi thường cho Nguyễn Thanh H 

s  tiền 49.000.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2024/HS-ST ngày 04 tháng 4 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, quyết định: 

Căn cứ điểm a kho n 1, điểm đ kho n 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s 

kho n 1 và kho n 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên b  bị cáo Bùi Ngọc L phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc L 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị c o đi chấp hành án. 

Ngoài ra, b n  n sơ thẩm còn tuyên xử lí vật chứng; án phí; thông báo 

quyền kháng cáo b n án theo luật định. 

Về kháng cáo: Ngày 16/4/2024, bị cáo Bùi Ngọc L kh n  c o xin được 

hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a kho n 1 Điều 

355 v  Điều 356 Bộ luật T  tụng hình sự; Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bị cáo và giữ nguyên B n án hình sự sơ thẩm s  24/2024/HS-ST ngày 04 

th n  4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. 

- Bị c o xin được hưởng án treo. 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục t  tụng: Kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên 

được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét gi i quyết theo thủ tục xét xử phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội: Ngày 07/10/2023, 

tại nhà Trần Thị D ở Thôn F, xã S, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thanh H 

có lời nói to tiếng với Bùi Ngọc L và dẫn đến H lấ  đ  ném L nhưn  khôn  

trúng; L chạy vào bếp lấ  01 con dao rượt đuổi H; H bỏ chạ  ra đườn  lượm 01 

đoạn cây tre quay lại đ nh v o đầu L 01 cái; L dùng dao chém H 01 cái trúng 

v o đầu, 01 cái trúng vào cổ trái. Trần Thị D v o can n ăn cũn  bị thươn  ở 

cẳng tay ph i và L bị thươn  ở ngón 2, bàn tay trái. V  vậ , Tòa  n nhân dân 

hu ện Đức Linh xét xử bị c o Bùi Ngọc L về tội “C  ý  â  thươn  tích” theo 

qu  định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự l  có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo bị cáo Bùi Ngọc L yêu cầu cấp phúc thẩm cho bị cáo 

được hưởng án treo, Hội đồng xét xử nhận thấ : Qu  tr nh điều tra và tại phiên 

tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai b o, ăn năn h i c i; phạm tội lần đầu; có 

nhân thân t t, không có tiền án tiền sự; bị cáo có thời gian tham gia thực hiện 

n hĩa vụ quân sự; mẹ bị c o l  Thanh niên xun  phon ; đã tự nguyện bồi thường 

thiệt hại cho bị hại s  liền 49.000.000 đồng và bị hại cũn  có một phần lỗi nên 

được áp dụn  điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 54 của Bộ luật hình 

sự, để xem xét gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo dùng dao là 

hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu l  đầu và cổ  â  thươn  tích cho 

bị hại nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù là phù hợp với tính 

chất mức độ của hành vi phạm tội 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm b n thân l  lao động 

chính nuôi cha già bệnh mất sức; mẹ bị tai biến; vợ đan  man  thai;  ia đ nh 

khó khăn có x c nhận của chính quyền địa phươn ; Hội đồng xét xử xét thấy các 

tình tiết này Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét v   p dụng kho n 2 điều 51 v  Điều 

54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo mức  n dưới khung hình phạt là phù hợp  

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo và giữ nguyên mức án của b n  n sơ thẩm như đã tu ên. 
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[4] Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

[5] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

1. Căn cứ v o điểm a kho n 1 Điều 355 v  Điều 356 của Bộ luật T  tụng 

hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; Giữ nguyên B n án hình sự sơ 

thẩm s  24/2024/HS-ST ngày 24 thán  4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Đức Linh: 

Căn cứ điểm a kho n 1, điểm đ kho n 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s 

kho n 1 và kho n 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên b  bị cáo Bùi Ngọc L phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc L 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị c o đi chấp hành án. 

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 136 Bộ luật T  tụng hình sự; Kho n 2 Điều 

23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Qu c hội. 

Bị cáo Bùi Ngọc L ph i chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật tính kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/7/2024)  

 

Nơi nhận:                     PHÚC      

- VKSND tỉnh Bình Thuận;           -                   
- Sở Tư ph p tỉnh Bình Thuận; 

- TA, VKS, CA huyện Đức Linh; 

- Chi cục THADS huyện Đức Linh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, Tổ HCTP                                                           

              í    ă    iê  
 


